Trường Mầm non Văn Xá
Lớp A5.2
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/ THÁNG LỚP A5.2
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT
I.Mục tiêu
1. Phát triển thể chất
MT4: - Trẻ biết trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
- Trẻ biết bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m; bò dích dắc qua 7 điểm; bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m; Trèo lên xuống 7 gióng thang
Học: + Trẻ biết bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m
         + Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m
         + Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
- MT 6: Tô màu kín không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ
- MT 7: Cắt theo đường viền thẳng và cong những hình đơn giản
- MT 8: Dán vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn
- MT10: Trẻ biết tung bóng lên cao và bắt bóng; đi và đập bắt bóng bằng 2 tay đập và bắt được bóng bằng hai tay
  Học: + Tung bóng lên cao và bắt bóng
- MT11: Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x0,25m x 0,35m)
  Học: + Đi nối bàn chân tiến, lùi
-  MT 22: Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm.
- MT 24: Không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa có người thân cho phép.
2. Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội
 - MT 34: Đề xuất các trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
- MT 43: Thích chăm sóc cây cối và con vật quen thuộc
- MT 42:  Trẻ biết thể hiện sự thích thú trước cái đẹp.
- MT 53: Trao đổi ý kiến của mình với bạn
- MT 60: Nhận xét một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường
- MT 61: Trẻ có hành vi  bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày
- MT 66: Trẻ biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.
3. Phát triển ngôn ngữ
- MT 74: Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp
- MT 75: Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm, xúc nhu cầu, ý nghĩ, kinh nghiệm của bản thân
- MT 77: Kể về một sự vật hiện tượng nào đó để người khác hiểu được
- MT 97: Biết viết chữ theo trình tự từ trái qua phải. từ trên xuống dưới
- MT 98: Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng việt
- MT 100: Trẻ nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động.	
4. Phát triển nhận thức
- MT 104: Gọi tên nhóm cây cối con vật theo đặc điểm chung
- MT 105: Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên
- MT 111: Trẻ nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10.
- MT112: Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của 2 nhóm
- MT 123: Nhận ra qui tắc xắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc đó
 - MT 132: Trẻ nhận biết  được một số giá trị về quyền con người, quyền trẻ em	
5. Phát triển thẩm mĩ
- MT 142: Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em.
- MT 140: Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp
-  MT 145: Trẻ nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình
II. Yêu cầu chuẩn bị
1. Kiến thức
- Trẻ biết được quyền nghĩa vụ và bổn phận  của bản thân và người khác 
- Trẻ nhận biết các bộ phận cơ thể và cách phòng, tránh những hành động, việc làm gây nguy hiểm, mất an toàn.
- Nhận biết được những hành động xâm hại bạo hành.
- Trẻ trao đổi về những hành vi đúng khi tham gia giao thông được ông bà bố mẹ đi đến trường phải chấp hành luật giao thông
như thế nào khi ngồi sau xe máy, ô tô.
- Những hoạt động mà trẻ trải nghiệm khi đi trên vỉa hè lề đường (Phải đi bộ trên vỉa hè lề đường hoặc sát mép đường phía bên tay phải.
- Mối quan hệ giữa con người với môi trường
- Sự cần thiết của môi trường đối với đời sống con người
- Biết giữ gìn vệ sinh khi ăn các loại rau, củ, quả
- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo bốn nhóm thực phẩm
+ Nhóm thực phẩm giàu chất bột đường và ích lợi của nó đối với sức khỏe.
+ Nhóm thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, ích lợi của nó đối với sức khỏe
+ Nhóm thực phẩm giàu chất đạm và ích lợi của nó đối với sức khỏe
+ Nhóm thực phẩm giàu chất béo và ích lợi của nó đối với sức khỏe
- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng đủ chất
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, ích lợi của 1 số rau, củ, quả quen thuộc với trẻ.
- Trẻ biết ăn thức ăn chế biến từ các loại rau, củ, quả
- Trẻ nhận biết nhóm thực phẩm giàu chất bột đường và ích lợi của nó đối với sức khỏe.
- Phân biệt một số loại cây lương thực qua đặc đểm nổi bật, sản phẩm của các cây lương thực và các món ăn được chế biến từ chúng
-Trẻ hiểu đặc điểm của mùa xuân.
+ Biết cây cối, thời tiết, thứ tự các mùa trong năm
+ Các lễ hội của địa phương trong mùa xuân.
- Các loại hoa cỏ, cây cối mùa xuân (hoa đào, hoa mai, hoa cúc, cây đâm chồi nảy lộc...)
- Các loại hoa quả trong ngày Tết: dưa hấu, đu đủ, xoài, dừa, bưởi...
- Trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày tết, biết các hoạt động thường diễn ra trong ngày tết, cảnh vật, con người..…
- Biết tên gọi, ích lợi và nói được đặc điểm nổi bật của một số loại hoa gần gũi quen thuộc với trẻ.
- Gọi đúng tên một số loại và kể được đặc điểm nổi bật của một số loại hoa (về màu sắc, hình dạng, cấu tạo, mùi hương...).
- Biết được quá trình phát triển của cây lúa.
- Thực hành trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ cây, bảo vệ môi trường
- Biết bò bằng bàn tay, bàn chân 4 – 5m
- Biết tung bóng lên cao và bắt bóng
- Biết bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
- Trẻ biết trèo lên xuống thang 1,5m kết hợp chân nọ tay kia
- Trẻ biết đi nối bàn chân tiến lùi
-Biết nhận biết số lượng trong phạm vi 8, nhận biết số 8
- Biết so sánh trong phạm vi 8
- Biết tách gộp trong phạm vi 8
- Trẻ hiểu biết nhận biết đối xứng, biết cách sắp xếp theo trình tự
- Trẻ nhận biết phát âm chính xác chữ cái l, m, n, b,d,đ
- Trẻ biết cách tô trùng khít theo nét chấm mờ chữ cái l, m, n, b,d,đ
-Biết trang trí tấm bưu thiếp ngày tết
- Biết vẽ, tô màu vườn hoa đẹp
- Biết cách nặn tạo hình rau, củ, quả  
- Biết cách bôi màu lên lá để in hình lá cây đẹp
- Trẻ biết vẽ, tô màu cánh đồng lúa
- Trẻ thuộc lời ca và hát đúng giai điệu bài hát " Em yêu cây xanh"; “Hạt gạo làng ta”, ‘em đi trong tươi xanh”
-Biết vỗ tay theo nhịp phách bài “Sắp đến tết rồi”
- Trẻ nhớ được tên, hiểu nội dung câu chuyện “Bánh chưng bánh dày” và kể diễn cảm câu truyện
- Trẻ nhớ tên hiểu nội dung bài thơ “Đồng lúa”.
2. Kĩ năng
- Trẻ nhận biết cây cối và các con vật mùa xuân
+ Các loại hoa cỏ, cây cối mùa xuân (hoa đào, hoa mai, hoa cúc, cây đâm chồi nảy lộc...)
- Nhận biết thời tiết mùa xuân
+ Ấm áp. Gió nhẹ. Nắng ấm ( miền Nam), se lạnh ( miền Bắc).
- Mùa xuân, Mùa hạ, Mùa thu, Mùa đông. Đặc điểm đặc trưng của từng mùa.
- Rèn trẻ khả năng đếm, nhận biết đồ vật có số lượng từ 1 – 8 và nhận biết chữ số từ 1 - 8
-  So sánh, thêm bớt trong phạm vi 8
- Rèn kĩ năg tách gộp trong phạm vi 8
- Rèn kĩ năng nhận biết đối xứng cho trẻ
- Rèn kĩ năng sắp xếp theo quy tắc
- Rèn kĩ năng bò bằng bàn tay, bàn chân 4 – 5m
- Rèn kĩ năng tung bóng lên cao và bắt bóng
- Rèn kĩ năng bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
- Rèn kĩ năng trèo lên xuống thang 1,5m kết hợp chân nọ tay kia
- Rèn kĩ năng đi nối bàn chân tiến lùi
- Rèn KN chấm màu, in hình lá cây
- Rèn kĩ năng vẽ, cắt, xé, dán một số hình ảnh để trang trí bưu thiệp
- Rèn KN nặn, vẽ, tô màu cho trẻ
- Rèn kĩ năng nặn cho trẻ
- Làm 1số thử nghiệm nhỏ trong điều kiện thời tiết mùa xuân: Cắm cành lộc, gieo hạt...
- Trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày tết, biết các hoạt động thường diễn ra trong ngày tết, cảnh vật, con người..…   
- Rèn KN ghi nhớ có chủ định, phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
- Rèn kĩ năng đọc thơ, kể chuyện diễn cảm
- Kĩ năng hát và vận động một số bài hát về cây xanh, về rau, củ, quả cho trẻ
- Rèn KN nhận biết, phát âm, chữ cái l, m, n, b,d,đ cho trẻ
- Rèn kĩ năng tô trùng khít lên nét chấm mờ cho trẻ
          - Kĩ năng nhận biết, phân biệt, phát triển óc quan sát, tính ham hiểu biết của trẻ.
- Rèn kĩ năng chơi sáng tạo ở các góc cho trẻ. 
- Rèn KN quan sát, so sánh nhận xét đặc điểm của rau, quả, cây lương thực, của hoa
- Rèn luyện và phát triển cơ tay chân cho trẻ
3. Thái độ
 - Ăn mặc và giữ vệ sinh thân thể để phù hợp với thời tiết từng mùa.
 -Trân trọng các truyền thống di tích văn hoá, lịch sử của địa phương.
 -Tham gia tích cực vào các hoạt động cùng gia đình.
- Biết cách chăm sóc hoa và bảo vệ môi trường, vứt rác đúng nơi quy định.
- Giáo dục trẻ yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp
- Giáo dục trẻ biết nghe lời cô giáo, yêu quí các bác nông dân
- Giáo dục trẻ biết yêu thích cây xanh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, không ngắt lá, bẻ cành. 
- Trẻ có một số thói quen và thao tác chăm sóc cây ( nhổ cỏ, tưới nước,...)
- Giáo dục trẻ biết ăn các loại rau, chăm sóc, bảo vệ rau. 
- Biết ăn ngon miệng, ăn hết xuất.
4. Chuẩn bị
a. Trang trí lớp phù hợp với chủ đề.
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề, các góc bố trí hợp lí, đồ dùng để ở hướng mở thuận tiện cho trẻ hoạt động.
- Đồ chơi tự chọn đa dạng: phấn vẽ, bóng, vòng, sỏi, rổ, cát, nước…đồ chơi an toàn cho trẻ
- Tạo môi trường cây xanh, bồn hoa phong phú, đẹp, đa dạng cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên
b. Đồ dùng dạy học của cô
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dung phục vụ cho chủ đề
- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ chủ đề 
- Một số hột hạt, lá cây…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ
- Các tranh ảnh về  chủ đề 
- Slide bài giảng điện tử cho các hoạt động ( Nếu có)
- Phòng nghệ thuật cho sân chơi âm nhạc
- Đồ chơi lê gô/ tranh ảnh các khối gỗ phục vụ cho hoạt động góc, gạch hoa, hàng rào.....
- Các mặt hàng đa dạng trong cửa hàng tạp hóa phục vụ cho nhu cầu mua sắm của trẻ
- Tranh hướng dẫn của cô
- Vở tập tô, bút chì đen bút chì màu
- Ảnh chụp của trẻ để trẻ quan sát 
- Địa điểm quan sát hợp lý, câu hỏi đàm thoại
- Tranh ảnh, đồ chơi phục vụ cho các góc của chủ đề
- Đồ dùng phục vụ cho hoạt động phát triển thể chất phù hợp với bài học.
- Chuẩn bị đầy đủ hoa, cờ phục phụ cho việc tặng hoa tặng cờ sau mỗi hoạt động
- Phiêú Bé ngoan để tặng thưởng cho trẻ
c. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, tranh ảnh  chủ đề …. Vòng, gậy thể dục
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.
- Các giáo cụ Mon ở các góc
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề thực vật, tranh ảnh có nội dung về chủ đề thực vật, tạo môi trường thân thiện, gần gũi với trẻ.
* Hoạt động học: Có đủ tranh ảnh, pp, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ.
* Hoạt động góc: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho góc chơi:
- Góc xây dựng: Chuẩn bị bộ xếp hình, cây xanh, chậu hoa, gạch, khối gỗ, hột hạt
- Góc học tập: Chuẩn bị tranh chủ đề thực vật, sáp màu, bút chì, thẻ số từ 1-8, các khối vuông, tròn, chữ nhật, bảng chun học toán
- Góc phân vai: Bộ đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bán hàng nông sản (rau, củ, quả,...) làn giỏ,tiền...
- Góc nghệ thuật: Sáp màu, đất nặn,  giấy vẽ, giấy màu, vở tạo hình, bìa màu, rơm khô, lá cây khô.
- Góc thiên nhiên: Đồ dùng phục vụ chăm sóc tưới cây: Ca cốc, xô chậu, khăn lau, đồ chơi với cát và nước
- Góc âm nhạc: Phách tre, sắc xô, mõ, quạt múa, đàn, loa nhạc
- Góc kĩ năng sống: gương lược, giày dép, khăn, quần áo, dây đan tết, dây nịt…
- Góc thư viện: Tranh ảnh sách báo cũ, tranh chữ to kèm hình ảnh, keo dán, giấy A4, dập gim, truyện tranh thiếu nhi.
III. Kế hoạch giáo dục tuần
Chủ đề thực vật
	Hoạt động
	Tuần 1 
Từ 19/01-23/01/2026
	Tuần 2
Từ:26/01– 30/01/2026
	Tuần 3
Từ 02/02– 06/02/2026
	Tuần 4
Từ:09/02-13/02/2026
	Tuần 5
 Từ 23/02 - 27/02/2026
	Lưu ý

	Chủ đề
	- Một số loại cây xanh

	- Cây lương thực

	- Một số loại rau, củ, quả

	- Tết và mùa xuân

	- Một số loại hoa
	

	Đón trẻ trò chuyện
	- Trẻ vào lớp, tự cất đồ dùng cá nhân. Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà, ở lớp.
- Đón trẻ vui vẻ niềm nở, cho trẻ xếp đồ chơi ra chơi, chơi trò chơi “ Nu na, nu nống; rồng rắn lên mây; Thả đỉa ba ba’’
+ Trò chuyện với trẻ về các phương tiện giao thông đường bộ mà trẻ biết ( xe đạp, xe máy, ô tô, ). Qua đó giáo dục trẻ khi được người lớn chở đi học, ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Đi bộ trên lề đường đi về phía bên phải, không chơi bóng ở giữa lũng đường. Khi ngồi trên ô tô phải ngay ngắn, không thò đầu, thò tay ra ngoài và phải thắt dây an toàn. Qua ngã tư đường phố có tín hiệu đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi. Trẻ em qua đường phải có người lớn đi cùng.
- Trò chuyện cùng trẻ giúp trẻ hiểu được một số quyền trẻ em: Quyền được đến trường, quyền được chăm sóc, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và quyền không bị phân biệt đối xử.
- Trò chuyện với trẻ về 4 nhóm thực phầm và lợi ích của chúng đối với sức khỏe con người
- Trò chuyện về ngày tết truyền thống của dân tộc Việt Nam: Phong tục, đặc điểm các loại bánh,  hoa quả, thức ăn, trang trí nhà cửa, các hoạt đông vui chơi giải trí.
Biết 1 số ứng xử về giới tính như: Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết 1 số đặc điểm, sở thích của bản thân và biết tự chăm sóc bảo vệ bản thân như:
+ Không chơi những đồ vật sắc nhọn.
+ Không chơi ở những nơi gần ao, hồ, sông, suối.
+ Khi thấy người nóng, sốt, đổ mồ hôi thì các con phải chia sẻ ngay với lớn, những người mà con tin tưởng nhất.
+ Khi bị lạc đường các con cần bình tĩnh và nhờ người lớn, các chú công an giúp đỡ.
- Trò chuyện với trẻ về sản phẩm của các cây lương thực
- Cô và trẻ cùng nhau trò chuyện về ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Trò chuyện về gia đình, về một số loại đồ dùng trong gia đình, đồ dùng trong các phòng
- Trò chuyện về một số loại hoa mà trẻ biết
- Xem tranh ảnh về một số loại hoa.
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh về một số loại cây xanh, cùng nhau trò chuyện về cây xanh và quá trình phát triển của cây
- Biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, không ngắt lá, bẻ cảnh, bảo vệ môi trường sống của cây.
- Trẻ hoạt động theo ý thích 
- Hướng trẻ đến các đồ dùng, đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp 

	

	TD sáng
	+ Hô hấp: “Gà gáy”
+ Tập kết hợp quả bông, vận động theo nhạc các bài: “Sắp đến tết rồi...”, “Hoa trường em”, " Vườn cây của ba”, “Em yêu cây xanh”
+ Trò chơi: “Chú thỏ trắng” Chơi 2, 3 lần. 
+ Trũ chuyện với trẻ về một số luật an toàn giao thông : Khi thạm gia giao thông dành cho người đi bộ phải đi bên phải đường đi trên vỉ hè, khi ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiềm, không được ngó nghiên qay ngang quay ngửa...
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Làm quen chữ cái: n, m, l
Hát: Em yêu cây xanh
	Tập tô chữ cái: n, m, l
Thơ: Đồng lúa
	Làm quen chữ cái: b, d, đ
Hát: Màu hoa
	Tập tô chữ cái: b, d, đ
Nghe truyện: Bánh chưng bánh dày
	Ôn các chữ cái: n, m, l, b, d, đ
	

	
	Thứ 3
	- KPXH: 
Quá trình phát triển của cây từ hạt đậu
- Hát vđ: " Em yêu cây xanh"
	*KPKH
Khám phá quá trình phát triển của cây lúa.

	*KPKH
-Tìm hiểu về một số loại quả.
- Đếm và so sánh số quả.
	*KPKH:  
Bé  tìm hiểu về ngày tết cổ truyền của dân tộc.
- Hát : Sắp đến Tết rồi
	*  KPKH:
 Tìm hiểu một số loại hoa
	

	
	Thứ 3
	* Bé vui ca hát
- Dạy hát vận động theo tiết tấu phối hợp bài: “Em yêu cây xanh”
- Nghe: Lý cây bông.
- TC: Ai nhanh nhất
	* Âm nhạc
 Dạy hát: Hạt gạo làng ta
- TC : Ai nhanh nhất
+ Thuộc đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành
	* Bé vui ca hát:
- Hát vận động: 
" Em đi trong tươi xanh"
 - NH: Lý cây bông
 - TC: Nghe thấu hát tài

	* Âm Nhạc
 Hát vỗ tay theo nhịp, phách kết hợp bài: Sắp đến tết rồi
 - NH:  Mùa xuân ơi
- TC :Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.
	Toán:
So sánh độ cao của 3 đối tượng
	

	
	Thứ 4
	* Bé yêu nghệ thuật:
- TH :  In hình lá cây
+ Hát vận động: Em yêu cây xanh
	* Tạo  hình
Vẽ, tô màu cánh đồng lúa
	*Bé yêu nghệ thuật:
- TH: Nặn tạo
hình rau, củ, quả.
+ Hát bài:
Em yêu cây xanh

	*Bé khéo tay
- Trang trí bưu thiệp ngày tết

	Âm nhạc
Ôn hát và vận động: “Em yêu cây xanh”, “Hạt gạo làng ta”, “Em đi trong tươi xanh”
Nghe hát: “Sắp đến tết rồi”
	

	
	Thứ 5
	*LQVT: 
Trẻ nhận biết đối xứng
	* LQVT: 
Đếm đến 8, nhận biết  nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8

	*LQVT: 
So sánh thêm bớt trong phạm vi 8
	* LQVT: 
Tách gộp trong phạm vi 8
	*Bé yêu nghệ thuật:
- TH: Vẽ vườn hoa
+ Hát bài:
Em yêu cây xanh
	

	
	Thứ 6
	*PTTC
-PTVĐ: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4 – 5m
- BTPTC: T1,
C2, B6, Bật 2
- ĐTNM: Tay 1, chân 2.
- T/C: Chuyền
Bóng
	*PTCC
- Tung bóng lên cao và bắt bóng
- BTPTC: 
HH, T1, C2, B1, B2
- ĐTNM: T1
- TC: Mèo đuổi chuột
	*PTTC
-PTVĐ: Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m
- BTPTC: T1,
C2, B6, Bật 2
- ĐTNM: Tay 1, chân 2.
- T/C: Thi ai nhanh
	*PTCC
- Trèo lên xuống thang 1,5m
- BTPTC: 
HH, T1, C2, B1, B2
- ĐTNM: T1, C2
- TC: Mèo đuổi chuột
	*PTCC
- Đi nối bàn chân tiến lùi
- BTPTC: 
HH, T1, C2, B1, B2
- ĐTNM: C2
- TC: Mèo đuổi chuột
	

	Chơi ngoài trời
	Thứ 2
	HĐCCĐ
* QS: Thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự chọn: Đồ chơi dưới sân trường. Trò chơi dân gian.
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm: Tẽ ngô
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn
Chơi tự chọn: Chơi các trò chơi dân gian, chơi với phấn, với lá cây.
	 HĐCCĐ
- QS: Một số loại rau ăn quả
- TCVĐ: Cỏ thấp, cây cao
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, với lá cây và đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ
- QS: Bao lì xì
- TCVĐ: kéo co
-  Chơi tự chọn: Xếp, vẽ, làm hoa mùa xuân.
	HĐCCĐ
- QS: Lọ hoa
-TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, với lá cây và đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ 3
	
	
	
	
	
	

	
	Thứ 4
	HĐCCĐ
- Trò chuyện với trẻ về quá trình phát triển của cây
- TC: Gieo hạt
- Chơi tự chọn: Chơi các trò chơi dân gian, chơi với phấn, với lá cây.
	HĐCCĐ
* QS: Thời tiết trong ngày
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi 
Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, cua cắp

	- HĐCCĐ
QS: Thời tiết mùa xuân

- TCVĐ: Bốn mùa
- Chơi tự chọn: Xếp, vẽ, làm hoa mùa xuân
	- HĐCCĐ
Trò chuyện với trẻ về một số loại cây hoa, cây cảnh trong sân trường
- VĐ: Dung dăng dung dẻ
-  Chơi tự chọn: Xếp, vẽ, làm hoa mùa xuân
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm chơi với nước
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự chọn: 
+ nhặt lá cây xếp thành các hình
+ Trò chơi dân gian: lộn cầu vồng, tập tầm vông
	

	
	Thứ 5
	HĐCCĐ
- Cùng nhau chơi dưới cây xanh và thảo luận về tác dụng của cây xanh
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn: Chơi các trò chơi dân gian, chơi với phấn, với lá cây.
	  HĐCCĐ
- Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành, quan sát môi trường xanh – sạch – đẹp, nhặt lá rụng.
- TCVĐ:  Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự chọn: Chơi các trò chơi dân gian, chơi với phấn, với lá cây.
	 - QS: Quan sát một số loại rau(ăn lá, ăn củ, ăn quả) 
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, với lá cây và đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ
 Cho trẻ trải nghiệm trang trí cây hoa ngày tết

-VĐ: Kéo co
-  Chơi tự chọn: Xếp, vẽ, làm hoa mùa xuân
	 -  Trải nghiệm chăm sóc cây hoa của trường
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn: Chơi các trò chơi dân gian, chơi với phấn, với lá cây.
	

	
	Thứ 6
	- HĐCCĐ
 Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành, quan sát môi trường xanh – sạch – đẹp, nhặt lá rụng.
- Trò chơi vận động: Cỏ thấp cây cao
- Chơi tự chọn: Tưới nước cho cây, chơi với các đồ chơi ngoài trời...
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm chơi với nước
- TCVĐ: Tìm bạn.
- Chơi tự chọn: vẽ khuôn mặt cảm xúc
+ nhặt lá cây xếp thành các hình
+ Trò chơi dân gian: lộn cầu vồng, tập tầm vông
*Rèn kĩ năng vận động tinh và thô
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm Nấu các món từ rau, quả.
- TCVĐ: Gieo hạt 
- Chơi tự chọn: 
Chơi các trò chơi dân gian, chơi với phấn, với lá cây.
	- HĐCCĐ
QS: Thời tiết mùa xuân

- VĐ: Bốn mùa
- Chơi tự chọn: Xếp, vẽ, nặn làm hoa mùa xuân, bánh trưng
	HĐCCĐ
* QS: Thời tiết trong ngày
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi 
Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, cua cắp

	

	Hoạt động (Thay thế hoạt động góc
	Thứ 3
	Bé trang trí cây đào, mai ngày tết
	Làm bác nông dân trồng lúa
	Thí nghiệm: làm nước ép cà rốt, dứa
	Trải nghiệm gói bánh chưng
	Trải nghiệm bé trổ tài cắm hoa
	

	Chơi, hoạt động ở các góc
	1.XD: 
T1: Vườn cây ăn quả
T2: Vườn cây lương thực
T3: Vườn rau củ
T4, T5: Vườn hoa của bé .
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách sử dụng các loại vật liệu khác nhau để xây dựng được công trình đẹp và sáng tạo.
- Rèn cho trẻ kỹ năng lắp ghép.
- Trẻ chơi đoàn kết, biết giúp đỡ nhau.
b. Chuẩn bị: Khối gỗ, gạch, cây xanh, cây hoa, cây rau, hàng rào,...
c. Cách chơi: Một trẻ làm chủ công trình các trẻ khác làm thợ. Các chú thợ xây dùng các khối gỗ, háng rào để xây bao xung quanh, 1 số bạn trồng cây hoa, cây rau, cây xanh,... Để có công trình thật đẹp c/m dự định xây những gì? Cô và trẻ trò chuyện về cách xây mô hình. Dạy trẻ sắp xếp các phần cân đối, hợp lí. Trẻ cùng nhau làm những chú thợ xây để xây các công trình thật đẹp với cây xanh, hàng rào, đường đi…
2.PV: 
T1, T3, T5: - PV: Cửa hàng bán giống cây trồng và dụng cụ trồng cây
T2, T4: Cửa hàng tạp hóa
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách nhập vai và thỏa thuận vai chơi của mình 
- Trẻ khéo léo trong khi chơi 
- Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết 
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi cho góc chơi: 1 số đồ dùng đồ chơi rau, củ, quả nhựa, cây giống, hạt giống, đồ trang trí ngày tết
c. Cách chơi: Một trẻ đóng làm chủ cửa hàng các trẻ khác làm người mua hàng. Cô giúp trẻ nhận vai chơi. Hướng dẫn trẻ 1 số kỹ năng của vai chơi. Gợi ý giúp đỡ trẻ bước đầu liên kết các góc chơi giao lưu.
3.TN: 
T1, T2, T3, T4, T5: Chăm  sóc cây.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách tưới cây, lau lá và chăm sóc cây.
- Trẻ có kỹ năng làm việc chăm chỉ.
- Trẻ có kĩ năng chơi với nước không làm vương nước vào người
-  Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
b. Chuẩn bị: Dụng cụ chăm sóc cây, gáo múc nước, bay.
c. Cách chơi: Cô và trẻ cùng nhau tỉa lá khô xới đất, và tưới nước cho cây
4. TH – NT - ÂN: 
T1, T3, T5: Vẽ, tô màu, cát dán tranh ảnh về các loại cây, hoa, quả 
T2, T4: Thực hiện HLG, làm bài trong vở bé bảo vệ môi trường 
T1, T2, T3, T4, T5: Hát một số bài hát về chủ đề, nhạc công ca sĩ
a.Yêu cầu
+Trẻ có kĩ năng vẽ, tô màu cắt dán tranh ảnh về các loại cây, hoa, quả
+ Trẻ có kĩ năng tô màu tranh chủ đề đẹp ngồi đúng tư thế, lựa chọn màu phù hợp để tô cho đẹp gọn không lem ra ngoài
+ Trẻ hát to rõ lời, hát đúng giai điệu bài hát trong CĐ.
+ Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
+ Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
* Trưng bày sản phẩm ở góc nghệ thuật để trẻ thấy được thành quả
a. Chuẩn bị
+ Màu nước
+ Giấy A4, tranh HLG, bút chì, màu sáp
+ Xắc xô, trống, nhạc các bài hát
b. Cách chơi 
+  Trẻ tự tô màu tranh, vẽ tranh ( nếu có) cô nhắc trẻ tô màu và bố trí bức tranh cân đối  hài hòa hợp lý.
+ Hướng dẫn trẻ vẽ, tô màu đẹp
+ Cô hướng dẫn trẻ hát, múa các bài hát về chủ đề
*Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi
5. HT: 
T4: Xem tranh về tết cổ truyền: Hoa đào, hoa mai, bánh chưng,..
T2: Chơi bảng chun học toán
T1, T3 :Chơi ghép tranh, xếp hình chữ cái, số
T5: Chọn và phân loại tranh lô tô theo nhóm dinh dưỡng
a. Yêu cầu
+ Trẻ biết cách chơi với bảng chun
+ Trẻ biết dở sách đúng chiều, không làm rách sách
+ Trẻ biết xếp hình chữ cái đã học bằng hột hạt 
+ Trẻ phân loại được 1 số loại nhóm thực phẩm qua tên gọi
+ Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
+ Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị
+ Hột hạt, bảng chun, tranh vẽ
+ Lô tô 1 số rau, củ, quả, thịt, cá,..
c. Cách chơi
+ Dạy trẻ biết sử dụng đồ chơi các nguyên vật liệu sẵn có để xếp các chữ cái đã học theo đặc điểm cấu tạo của chữ
+ Cho trẻ chọn lô tô các loại hoa quả, xem tranh ảnh về ngày tết cổ truyền.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
6. TV:
T1, T2, T3: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề
T4, T5: Làm sách
Yêu cầu: 
+ Trẻ biết xem và nhận xét nội dung tranh, cầm và lật dở trang sách đúng chiều.
+ Trẻ có kĩ năng cắt dán hình để tạo thành những cuốn sách đẹp cùng cô và bạn
b.Chuẩn bị: 
+ Tranh, ảnh về các bộ phận cơ thể
+ Kéo, keo, dập lỗ, dây (vòng) buộc, xâu
 c. Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ xem tranh, đàm thoại với trẻ về nội dung tranh ảnh chủ đề bản thân, gợi ý trẻ để trẻ kể truyện theo nội dung bức tranh.
	

	5. Ăn ngủ vệ sinh
	- Bố trí chỗ ăn ngủ hợp lý, khu vệ sinh trai, gái riêng
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại
- Trước khi ăn cô cho trẻ rửa tay rửa mặt, không định kiến thức ăn dành cho trẻ.
- Cô kê bàn ăn, chia bát, thìa cho trẻ. Cô giới thiệu món ăn và trò chuyện với trẻ về món ăn.
- Sau khi ăn xong, trẻ đi vệ sinh. Cô kê sạp cho trẻ ngủ
- Sau khi trẻ ngủ dậy cô cho trẻ đi vệ sinh
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn.
  - Trong khi ăn cô nhắc trẻ nhai kỹ, ăn hết xuất, khi ho phải lấy tay che miệng, không nói chuyện trong khi ăn tạo những thói quen văn minh lịch sự trong khi ăn. Ăn xong biết xếp bát, thìa vào nơi quy định một cách gọn gàng, sau đó trẻ đi xúc miệng, lau miệng, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước bằng cách lấy cốc hứng nước, không vặn vòi nước chảy liên tục khi rửa tay, xúc miệng.
- Nhắc trẻ giữ gìn vệ sinh phòng, nhóm sạch sẽ, đi vệ sinh phải đúng nơi quy định, đi xong để dép lên giá xếp ngay ngắn theo tổ, sau đó biết lấy gối đi ngủ, 

	

	Hoạt động chiều
(Chơi theo ý thích)
	Thứ 2
	Hoàn thiện bài trong vở BLQCC
* Chơi theo ý thích.
	Hoàn thiện bài trong vở BLQCC
* Chơi theo ý thích.
	Hoàn thiện bài trong vở BLQCC
* Chơi theo ý thích.
	Hoàn thiện bài trong vở BLQCC
* Chơi theo ý thích.
	*Làm bài trong vở bé học đọc học viết
*Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 3
	Chơi cắt dán tự do
* Chơi theo ý thích.
	* Cho trẻ thực hiện quyển: Bé học đọc và học viết 
* Chơi theo ý thích

	*Cho trẻ cắt dán tự do
*Chơi theo ý thích

	* Cho trẻ thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
* Chơi theo ý thích.
	Làm bài trong vở BLQVT qua hình vẽ
* Chơi theo ý thích.
	

	
	Thứ 4
	* Cho trẻ hoàn thiện bài trong vở tạo hình
* Chơi theo ý thích.
	* Cho trẻ hoàn thiện bài trong vở tạo hình
* Chơi theo ý thích.
	* Cho trẻ hoàn thiện bài trong vở tạo hình
* Chơi theo ý thích.
	* Cho trẻ hoàn thiện bài trong vở tạo hình
* Chơi theo ý thích.
	* Âm nhạc
-Biểu diễn tổng hợp hát và vận động: “Em yêu cây xanh”, “Hạt gạo làng ta”, “Em đi trong tươi xanh”
Nghe hát: “Sắp đến tết rồi”
	

	
	Thứ 5
	Làm bài trong vở BLQVT qua hình vẽ
* Chơi theo ý thích.
	Hoàn thiện bài trong vở BLQVT 
* Chơi theo ý thích.
	Hoàn thiện bài trong vở BLQVT
* Chơi theo ý thích.
	Làm bài trong vở BLQVT qua hình vẽ
* Chơi theo ý thích.
	* Cho trẻ hoàn thiện bài tạo hình
* Chơi theo ý thích.
	

	
	Thứ 6
	* Nêu gương cuối tuần.
* Văn nghệ cuối tuần
	Lau dọn đồ chơi
Nêu gương cuối 
tuần

	Vệ sinh – Trả trẻ
	-  Trẻ được rửa tay rửa mặt sạch sẽ trước khi ra về
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi giao trẻ cho cha mẹ trẻ và người thân.
- Tạo không khí vui vẻ nhẹ nhàng giúp trẻ chuyển tiếp thoải mái từ trường về nhà
- Rèn kỹ năng giao tiếp chào hỏi lễ phép: Chào cô, chào các bạn, chào ông bà bố mẹ.... 
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sinh hoạt học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày
- Hình thành nề nếp trẻ biết tự lấy đồ dùng cá nhân  
- Nhắc trẻ đi học đều, đúng giờ.
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